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Chỉ thị số 45/CT-TTg về triển khai các biện pháp chống khai thác IUU và 
chuẩn bị nội dung Đón và làm việc với Đoàn Thanh tra của 

Ủy ban Châu Âu trên địa bàn tỉnh 
 

  

 Ngày 29/9/2023, tại trụ sở UBND tỉnh Bình Định, Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 
45/CT-TTg về triển khai các biện pháp chống khai thác IUU và chuẩn bị làm việc với 
Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4. Tham dự cuộc họp có: Đại diện lãnh 
đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Ngoại vụ, Tư pháp; Công an 
tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; Lãnh đạo UBND các huyện Tuy Phước, Phù Cát, 
Phù Mỹ, Lãnh đạo UBND thị xã Hoài Nhơn và Lãnh đạo UBND thành phố Quy 
Nhơn; Văn phòng UBND tỉnh.  

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, ý kiến tham gia của 
các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn 
Thanh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành 
phố ven biển và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các giải pháp cụ thể, biện 
pháp đủ mạnh, xử lý dứt điểm các tồn tại, hạn chế, hoàn thành các nhiệm vụ cấp bách, 
trọng tâm để chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4 vào 
ngày 10/10/2023 với quyết tâm gỡ cảnh báo “Thẻ vàng”, cụ thể như sau: 

1. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT 

- Khẩn trương xây dựng trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch và Kịch bản 
chi tiết, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất đón tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra 
của Ủy ban châu Âu, với lộ trình thực hiện và giao nhiệm cụ thể cho các cơ quan, 
đơn vị chức năng tại địa phương. 

- Tham mưu UBND tỉnh báo cáo chính thức gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT, 
trong đó số liệu phải logic, thống nhất, hoàn chỉnh. 

- Chỉ đạo phối hợp với các địa phương trực tiếp làm việc với các chủ tàu cá 
để hướng dẫn thực hiện thủ tục đăng ký tàu cá, xóa đăng ký tàu cá, cấp giấy phép 
khai thác thủy sản đối với những tàu cá đang hoạt động khai thác theo quy định, 
đảm bảo hoàn thành 100% việc đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy 
sản, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) theo quy định. Cập nhật 
100% dữ liệu tàu cá vào Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia. Đảm bảo số liệu tàu cá 
phải  đúng, khớp, thống nhất giữa báo cáo của địa phương và trên cơ sở dữ liệu 
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nghề cá quốc gia (VNFishbase), thống nhất giữa các cơ quan chức năng trong thời 
gian làm việc với Đoàn Thanh tra của EC. 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả việc khai thác, sử dụng Hệ thống 
giám sát tàu cá (VMS) theo dõi, giám sát hoạt động tàu cá trên biển: Tổ chức trực 
ban 24/24 giờ để theo dõi, giám sát, đảm bảo 100% tàu cá phải duy trì kết nối thiết 
bị VMS từ lúc rời cảng đến khi cập cảng. Ngay khi phát hiện các trường hợp mất 
kết nối VMS, vượt ranh giới trên biển…. cử cán bộ phối hợp với các ngành, địa 
phương làm việc trực tiếp với chủ tàu, liên lạc với thuyền trưởng yêu cầu tuân thủ 
quy định về VMS, kêu gọi tàu cá quay về vùng tự do đánh bắt của Việt Nam và 
tiến hành xác minh, xử lý vi phạm hành chính khi tàu về bờ.  

- Chỉ đạo bố trí nhân sự thực hiện đầy đủ công tác kiểm tra, kiểm soát sản 
lượng thủy sản bốc dỡ từ tàu khai thác theo quy định; kiên quyết không tiếp nhận 
tàu cá vi phạm, tàu cá không có đủ giấy tờ, không báo cáo theo đúng quy định vào 
neo đậu, cập cảng bốc dỡ thủy sản tại cảng cá. Tại các cảng cá phải tuân thủ công 
tác bảo vệ môi trường, đảm bảo duy trì vệ sinh sạch sẽ, nước rửa sản phẩm khai 
thác phải là nước sạch nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm; sản phẩm khai thác lên 
bến và hàng hóa tập kết xuống tàu phải được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ. 

- Chỉ đạo thực hiện kiểm tra tàu cá cập cảng, rời cảng theo Thông tư số 
21/2018/TT-BNNPTNT và Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT. Rà soát, lưu trữ hồ 
sơ kiểm tra tàu cá rời cảng, cập cảng, giám sát sản lượng tàu cập cảng chuẩn bị hồ 
sơ, sổ sách liên quan đến việc kiểm tra tàu cá cập cảng, rời cảng, giám sát sản 
lượng để phục vụ cho việc kiểm tra và làm việc với Đoàn thanh tra của Ủy ban 
Châu Âu. 

- Chỉ đạo phối hợp cùng với doanh nghiệp khẩn trương rà soát toàn bộ hồ sơ 
xác nhận, chứng nhận đảm bảo truy xuất được nguồn gốc thủy sản khai thác theo 
chuỗi và thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật (Đảm bảo hồ sơ xác nhận, 
chứng nhận nguồn gốc nguyên liệu thuỷ sản đầy đủ, lưu trữ có hệ thống, dễ truy 
cập, đáp ứng được yêu cầu về truy xuất nguồn gốc theo chuỗi từ khâu kiểm soát 
tàu cá ra vào cảng, giám sát sản lượng qua cảng, thẩm định dữ liệu với cơ sở dữ 
liệu tàu cá, dữ liệu giám sát hành trình, danh sách tàu cá IUU, đến hồ sơ kiểm soát 
tại các doanh nghiệp xuất khẩu; đảm bảo tính hợp pháp của các sản phẩm được 
xác nhận, chứng nhận xuất sang thị trường EU).  

- Chỉ đạo Ban Quản lý các cảng cá trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì công tác 
bảo vệ môi trường, vệ sinh môi trường và đảm bảo an toàn thực phẩm; sản phẩm 
khai thác lên bến và hàng hóa tập kết xuống tàu phải được xắp xếp gọn gàng, ngăn 
nắp, sạch sẽ. 

- Chủ trì, tổ chức có hiệu quả đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm 
các tàu cá vi phạm khai thác IUU tại các vùng biển, các cảng cá trên địa bàn tỉnh. 

- Tập trung điều tra, xác minh, xử lý các trường hợp vi phạm khai thác IUU; 
kiểm tra, xử lý 100% vi phạm về Nhật ký khai thác, tàu cá hoạt động sai vùng, 
vượt ranh giới trên biển, ngắt kết nối VMS…; đặc biệt là vi phạm khai thác hải sản 
bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, đảm bảo đầy đủ hồ sơ xử lý theo quy định. 
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- Tổng hợp, báo cáo kết quả xử phạt vi phạm khai thác IUU, cung cấp hồ sơ 
xử lý theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra của EC, cập nhật đầy đủ kết quả xử phạt 
vào hệ thống phần mềm theo dõi, quản lý hoạt động xử lý vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực thủy sản. 

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển 

- Phân công cán bộ, đảng viên phụ trách từng hộ chủ tàu cá để tuyên truyền, 
vận động, răn đe, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp có dấu hiệu chuẩn bị 
đưa tàu cá, ngư dân đi khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Tập 
trung chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu lãnh đạo UBND xã/phường có tàu cá vi phạm 
phải thực sự vào cuộc, gắn trách nhiệm của Đảng ủy xã/phường đối với việc tàu cá 
và ngư dân vi phạm khai thác thủy sản ở vùng biển nước ngoài, đưa vào tiêu chí 
xét thi đua của Đảng ủy và Chính quyền địa phương. Xử lý nghiêm túc trách 
nhiệm đối với người đứng đầu chính quyền các cấp, sở, ban, ngành và lực lượng 
chức năng liên quan để tàu cá và ngư dân tiếp tục vi phạm khai thác hải sản trái 
phép ở vùng biển nước ngoài. 

- Phối hợp rà soát, hoàn thành 100% việc đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép 
khai thác thủy sản cho tàu cá tại địa phương quản lý theo quy định. 

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai việc sắp xếp nhóm tàu cá 
không đủ điều kiện không neo đậu tại vùng nước trước các cảng cá Quy Nhơn, Đề 
Gi và Tam quan, hoàn thành trước ngày 05/10/2023. 

- Chỉ đạo phân công, giao trách nhiệm cho chính quyền địa phương 
(xã/phường/thị trấn) phụ trách từng hộ có tàu phải nắm rõ, cập nhật hiện trạng 
hàng ngày để kịp thời ngăn chặn, xử lý nếu cố tình vi phạm. Chịu trách nhiệm nếu 
để tàu cá cố tình tham gia hoạt động khai thác thủy sản. 

 - Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền 
địa phương có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài và chủ tàu, thuyền trưởng, 
thuyền viên tàu cá đánh bắt, khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ và 
xử lý. Tổng hợp kết quả kiểm điểm gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 
05/10/2023. 

- UBND thành phố Quy Nhơn, UBND huyện Phù Cát, UBND thị xã Hoài 
Nhơn tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng của địa phương phối hợp với lực 
lượng Biên phòng, Ban Quản lý các cảng cá di dời, sắp xếp tàu cá đang neo đậu 
trong vùng nước cảng, đảm bảo trật tự trong vùng nước cảng khi Đoàn Thanh tra 
Ủy ban Châu Âu đến làm việc. 

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

- Thực hiện ngay các biện pháp mạnh, kiên quyết, kịp thời nhằm ngăn chặn 
không để tàu cá, ngư dân tiếp tục vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng 
biển nước ngoài. 

- Tăng cường lực lượng, giao trách nhiệm cho Đồn/Trạm kiểm soát biên 
phòng, nắm chắc địa bàn cơ sở trọng điểm có tàu cá, ngư dân vi phạm; phân công 
cán bộ phụ trách từng hộ chủ tàu cá để tuyên truyền, vận động, răn đe, ngăn chặn, 
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xử lý kịp thời các trường hợp có dấu hiệu chuẩn bị đưa tàu, ngư dân đi khai thác 
hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.  

- Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương 
trong và ngoài tỉnh điều tra, xác minh, xử lý 100% các trường hợp tàu cá, ngư dân 
địa phương bị nước ngoài bắt giữ, xử lý (04 tàu cá năm 2023, gồm các tàu cá: BĐ-
30780-TS, BĐ-31218-TS, BĐ-31212-TS, BĐ-97178-TS) và tàu cá vượt ranh giới 
cho phép trên biển từ năm 2022 đến nay do lực lượng chức năng trong nước phát 
hiện, xử lý (kể cả tàu cá mang số đăng ký địa phương đã bán sang tỉnh khác nhưng 
chưa sang tên, đổi chủ; và ngược lại người dân địa phương mua tàu cá của tỉnh 
khác nhưng chưa sang tên, đổi chủ hoặc ngư dân địa phương tham gia trên tàu cá 
có hành vi vi phạm). Tổng hợp báo cáo kết quả xử lý cho UBND tỉnh trước ngày 
05/10/2023. 

- Rà soát, củng cố lại toàn bộ danh sách, hồ sơ dữ liệu xử phạt tàu cá vi 
phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, thống nhất giữa các 
lực lượng chức năng số liệu tàu cá trong tỉnh bị nước ngoài bắt giữ, xử lý; đặc biệt 
là số liệu tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. 

- Đối với tàu cá xuất, nhập bến tại địa phương tham gia hoạt động khai thác 
thủy sản: Chỉ đạo lực lượng tại các Đồn/Trạm Biên phòng kiểm tra, kiểm soát 
100% tàu cá của tỉnh và tàu cá của tỉnh khác phải đảm bảo đầy đủ điều kiện theo 
quy định; đặc biệt thiết bị VMS trên tàu cá từ 15 mét trở lên phải mở máy, hoạt 
động bình thường từ lúc rời cảng, đến khi cập cảng.  

- Chủ trì, phối hợp với các Sở ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, 
thành phố ven biển tổ chức làm việc, lập hồ sơ xử lý đối với các tàu cá bị cảnh báo 
vượt ranh giới vùng tự do đánh bắt của Việt Nam và tàu cá mất tín hiệu kết nối 
thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển xử lý hoặc đề xuất 
cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.  
 - Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Công an tỉnh, UBND các huyện, 
thị xã, thành phố ven biển tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát trên biển và các 
cảng cá chỉ định cho tàu đánh bắt vùng khơi của tỉnh; xử lý nghiêm các trường hợp 
vi phạm theo quy định tại Nghị định số 42/2019/NĐ-CP.  

4. Công an tỉnh 

- Tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp mạnh để ngăn chặn, chấm dứt 
tình trạng tàu cá, ngư dân vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước 
ngoài; điều tra, xác minh, xử lý triệt để tình trạng môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư 
dân đi khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, các hành vi lợi dụng 
tàu cá, khai thác hải sản để buôn lậu, tổ chức vượt biên trái phép và khởi tố vụ án 
hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự đối với hành vi này. 

- Phối hợp với lực lượng Biên phòng, các địa phương trong việc xác minh 
nguồn kinh tế, tài sản, thông tin về tài khoản cá nhân tại các tổ chức tín dụng/ngân 
hàng của các chủ tàu bị bắt giữ đã có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 
nhưng chưa thi hành, để phục phục cho việc cưỡng chế thi hành Quyết định xử 
phạt vi phạm hành chính. 
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- Chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy phối hợp với lực lượng 
Kiểm ngư của Chi cục Thủy sản, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các 
huyện, thị xã, thành phố ven biển tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát trên biển 
và các cảng cá chỉ định cho tàu đánh bắt vùng khơi của tỉnh; xử lý nghiêm các 
trường hợp vi phạm theo quy định tại Nghị định số 42/2019/NĐ-CP của Chính 
phủ. 

5. Sở Ngoại vụ 

Phối hợp với Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao để nắm chắc về tình hình, kết 
quả đấu tranh, đảm bảo quyền lợi chính đáng của tàu cá và ngư dân khi bị lực 
lượng chức năng các nước bắt giữ, xử lý; đề nghị Bộ Ngoại giao cung cấp các 
thông tin về chứng cứ vi phạm của tàu cá Bình Định khi nước bắt giữ cung cấp, để 
cung cấp cho các cơ quan chức năng làm cơ sở pháp lý trong điều tra, xử lý các vụ 
việc. 
 UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan biết, 
phối hợp triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- CT UBND tỉnh; 
- PCT TT UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh; 
- Các thành viên dự họp; 
- CVP; 
- Lưu: VT, K13. 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Lê Ngọc An 

 


